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TT TÊN DỮ LIỆU 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

CUNG CẤP DỮ LIỆU 

I CHỦ ĐỀ NGOẠI VỤ ĐỊA PHƯƠNG Sở Ngoại vụ 

1 Dữ liệu các tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh  

2 Dữ liệu số lượng, nguồn vốn, nhà tài trợ các dự án PCPNN trên địa bàn tỉnh  

3 Dữ liệu đoàn ra, kể cả các cá nhân ra nước ngoài  

4 Dữ liệu tình hình quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc tỉnh 
 

5 Dữ liệu tình hình quản lý và sử dụng thẻ ABTC trên địa bàn tỉnh  

6 Dữ liệu số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả CNLS, HPHLS của tổ chức, công dân  

7 Dữ liệu tàu cá/ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài  

8 Dữ liệu số lượng người Bình Định ở nước ngoài  

9 Dữ liệu đoàn vào và người nước ngoài đến tỉnh làm việc; tham dự hội nghị, hội thảo; tham dự lễ hội, 

sự kiện đối ngoại 
 

10 Dữ liệu số lượng hội nghị, hội thảo quốc tế  

11 Dữ liệu các thoả thuận quốc tế đã ký kết; các địa phương, đơn vị kết nghĩa và địa phương, đối tác 

nước ngoài mà Lãnh đạo tỉnh đã làm việc 
 

12 Dữ liệu các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh  
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